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1. VẬT THỂ TRONG CHƯƠNG TRÌNH
1.1. Các vật thể được xuất khẩu vào Mỹ trồng tại Việt nam
Thanh long (Pitahaya/Pitaya) (Hylocereus spp. and relatives)  
Chôm chôm (Nephelium lappaceum)  
Star Apple (Chrysophyllum cainito)  
Vải (Litchi chinensis)  
Nhãn (Dimocarpus longan)
[bookmark: _GoBack]
1.2 Các đối tượng kiểm dịch thực vật 
-Quả Thanh long 
Họ Diptera: Tephritidae 
Bactrocera curcubitae  
Bactrocera correcta  
Bactrocera dorsalis 
                   Họ Hemiptera gồm: 
Pseudococcus Dismicocus 
Pseudococcus Planococus Lilacinus (Cockkerell)
Pseudococcus Planococus minor (Maskell)
· Quả chôm chôm:

Diptera: Tephritidae  Bactrocera dorsalis 
 
Hemiptera: Pseudococcidae  
Pseudococcus aurantiacus  
Pseudococcus cryptus 
Exallomochlus hispidus 
Maconellicoccus hirsutus 
Nipaecoccus viridis 
Paracoccus interceptus 
Planococcus lilacinus 
Planococcus litchi 
Rastrococcus tropicasiaticus 
Hemiptera: Coccidae Ceroplastes rubens 
                  
Coccidae Cocus viridis (Green)
Lepidoptera: Pyralidae Conogethes punctiferalis 
Lepidoptera: Gracillariidae Conopomorpha cramerella 
Lepidoptera: Tortricidae  Cryptophlebia ombrodelta 

- Nhãn (Dimocarpus longan)
	Arthropods 

	Acari: Eriophyidae 
	Aceria litchii  

	Diptera: Tephritidae 
	Bactrocera dorsalis 

	Hemiptera: Coccidae 
	Ceroplastes rubens Marskel
Nipaecoccus viridis (Green)
Drepanococus chiton (Green)

	Hemiptera: Pseudococcidae 
	Dysmicocus neabrevipes
Exallomochlus hispidus
Maconellicoccus hirsutus
Nipaecocus virridis
Paracocus intercetus Lit
Planococus lilacinus
Planococcus litchi 
Planococcus minor
Pseudococcus cryptus Hempel

	Lepidoptera: Gelechiida
	Conopomorpha sinensis  

	Lepidoptera: Pyralidae 
	Conogethes punctiferalis  

	Lepidoptera: Tortricidae 
	Cryptophlebia ombrodelta  



- Vải (Litchi chinensis)
	Arthropods 
	Target/Non-Target 

	Acari: Eriophyidae 
	Aceria litchii  
	Non-Target Quarantine Pest 

	Diptera: Tephritidae 
	Bactrocera dorsalis 
Zeugodacus cucurbitae 
	Target Quarantine Pests 
 

	Hemiptera: Coccidae 
	Ceroplastes rubens 
Nipaecoccus viridis 
Paracoccus interceptus 
Planococcus lilacinus 
Planococcus litchi 
	

	Lepidoptera: Gelechiida
	Conopomorpha sinensis  
	Non-Target Quarantine Pests: adults and pupae of Lepidoptera  
 
Target Quarantine Pests: eggs and larvae of Lepidoptera 

	Lepidoptera: Pyralidae 
	Conogethes punctiferalis  
	

	Lepidoptera: Tortricidae 
	Cryptophlebia ombrodelta  
	

	Fungi 
	 
	 

	Oomycetes: Pythiales 
	Phytophthora litchii 
	Non-Target 

	
	
	



2. Các yêu cầu đặc biệt khác
2.1 Điều kiện vùng trồng
- Vải cần được trồng tại các vùng trồng được đăng ký và được giám sát bới Cơ quan BVTV quốc gia (NPPO) của Việt Nam để đảm bảo rằng quả vải không bị nhiễm bệnh Phytophthora litchi
2.2 Nhãn: Các thùng đựng nhãn/vải cần phải được dán tem “không để nhạp khẩu hoặc phân phối ở FL”
2.3 Giấy Chứng nhận Kiểm dịch thực vật
Mỗi thùng vải cần phải kèm theo giấy chứng nhận KDTV ban hành bởi NPPO của Việt nam tuân thủ điều kiện của 7CFR319.56-70 và lô hàng đã được kiểm tra ở Việt Nam, không tìm thấy bị bệnh Phytophthora litchi
Phụ lục tán thành
Các thủ tục được thiết lập ở đây có thể được sửa đổi  vì bảo đảm toàn bộ có hiệu lực, chúng sẽ có hiệu lực vô thời hạn cho đến khi được sửa đổi.

Ngày 17/04/2014
Văn bản đã được ký
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